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1 QĐKQ114 Bảo vệ tài nguyên đất  ĐH9QĐ 2 Tự Luận A.510 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.510 14/6/2023 Ca 5

2 TNQL2837 Bảo vệ Tài nguyên nước ĐH9TNN 2 Tự Luận A.604 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.604 14/6/2023 Ca 5

3 MTQM2829 Đánh giá vòng đời sản phẩm ĐH9QM 2 Tự Luận A.605 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.605 14/6/2023 Ca 5

4 KVTV2839 Dự báo hạn ĐH9T 2 Tự Luận A.601 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.601 14/6/2023 Ca 5

5 KTKE2819 Hệ thống chuẩn mực kế toán ĐH9KE_Lớp 1 3 Tự Luận A.608 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.608 14/6/2023 Ca 5

6 KTKE2819 Hệ thống chuẩn mực kế toán ĐH9KE_Lớp 2 3 Tự Luận A.602 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.602 14/6/2023 Ca 5

7 KTKN2805 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán ĐH9KN 3 Tự Luận A.603 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.603 14/6/2023 Ca 5

8 MTQM2806 Kiểm toán chất thải ĐH9M 2 Tự Luận A.601 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.601 14/6/2023 Ca 5

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên Website Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo /Đại học/Kế hoạch đào tạo/Kế hoạch 
thi/Danh sách phòng thi.

3. Lịch thi :

STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC

Lịch thi đã ban hành Lịch thi điều chỉnh

Lý do: điều chỉnh do lịch cắt điện của địa phương

1. Thời gian thi:

 Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h30, Ca 6: 19h30

2. Một số lưu ý:

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, các khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên các khóa trên.
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC

Lịch thi đã ban hành Lịch thi điều chỉnh

9 EEM204
Phân tích tổng hợp trong kinh tế 

môi trường
ĐH9KTTN 3 Tự Luận A.604 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.604 14/6/2023 Ca 5

10 SMN204 Quản trị chiến lược
ĐH9QTDL_Lớp 

1
3 Tự Luận A.610 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.610 14/6/2023 Ca 5

11 SMN204 Quản trị chiến lược
ĐH9QTDL_Lớp 

2
3 Tự Luận A.606 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.606 14/6/2023 Ca 5

12 BDKH2829
Biến đổi khí hậu và phát triển kinh 

tế- xã hội
ĐH9BK 2 Tự Luận A.601 7/6/2023 Ca 5 Tự Luận A.601 14/6/2023 Ca 5

13 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C5 3 Thực hành A.906 7/6/2023 Ca 5+6 Thực hành A.906 14/6/2023 Ca 5+6

14 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C6 3 Thực hành A.904 7/6/2023 Ca 5+6 Thực hành A.904 14/6/2023 Ca 5+6

15 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C7 3 Thực hành A.903 7/6/2023 Ca 5+6 Thực hành A.903 14/6/2023 Ca 5+6

16 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C8 3 Thực hành A.902 7/6/2023 Ca 5+6 Thực hành A.902 14/6/2023 Ca 5+6

17 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C9 3 Thực hành A.901 7/6/2023 Ca 5+6 Thực hành A.901 14/6/2023 Ca 5+6

18 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL1 3 Trắc nghiệm A.901 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.901 13/7/2023 13h30-14h30

19 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL1 3 Trắc nghiệm A.902 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.902 13/7/2023 13h30-14h30

20 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL2 3 Trắc nghiệm A.903 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.903 13/7/2023 13h30-14h30

21 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL2 3 Trắc nghiệm A.904 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.904 13/7/2023 13h30-14h30

22 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL3 3 Trắc nghiệm A.906 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.906 13/7/2023 14h45-15h45

23 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTDL3 3 Trắc nghiệm A.910 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.910 13/7/2023 14h45-15h45

24 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD1 3 Trắc nghiệm A.806 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.806 1/7/2023 13h30-14h30

25 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD1 3 Trắc nghiệm A.810 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.810 1/7/2023 13h30-14h30

26 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ1 3 Trắc nghiệm A.801 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.801 22/7/2023 13h30-14h30

27 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ1 3 Trắc nghiệm A.802 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.802 22/7/2023 13h30-14h30

28 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ1 3 Vấn đáp A.508 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.508 22/7/2023 8h-12h
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29 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ2 3 Trắc nghiệm A.802 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.802 22/7/2023 13h30-14h30

30 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ2 3 Trắc nghiệm A.801 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.801 22/7/2023 13h30-14h30

31 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ2 3 Vấn đáp A.510 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.510 22/7/2023 8h-12h

32 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ3 3 Trắc nghiệm A.710 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.710 22/7/2023 13h30-14h30

33 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ3 3 Trắc nghiệm A.701 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.701 22/7/2023 13h30-14h30

34 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ3 3 Vấn đáp A.601 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.601 22/7/2023 8h-12h

35 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ4 3 Trắc nghiệm A.708 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.708 22/7/2023 13h30-14h30

36 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ4 3 Trắc nghiệm A.705 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.705 22/7/2023 13h30-14h30

37 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ4 3 Vấn đáp A.602 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.602 22/7/2023 8h-12h

38 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ5 3 Trắc nghiệm A.706 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.706 22/7/2023 14h45-15h45

39 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ5 3 Trắc nghiệm A.702 13/7/2023 10h00-11h00 Trắc nghiệm A.702 22/7/2023 14h45-15h45

40 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ5 3 Vấn đáp A.603 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.603 22/7/2023 8h-12h

41 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ6 3 Trắc nghiệm A.706 13/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.706 22/7/2023 14h45-15h45

42 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ6 3 Trắc nghiệm A.702 13/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.702 22/7/2023 14h45-15h45

43 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ6 3 Vấn đáp A.604 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.604 22/7/2023 8h-12h

44 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ7 3 Trắc nghiệm A.708 13/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.708 22/7/2023 14h45-15h45

45 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ7 3 Trắc nghiệm A.705 13/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.705 22/7/2023 14h45-15h45

46 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QĐ7 3 Vấn đáp A.501 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.501 22/7/2023 8h-12h

47 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE1 3 Trắc nghiệm A.904 13/7/2023 16h00-17h00 Trắc nghiệm A.904 1/7/2023 13h30-14h30

48 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE1 3 Trắc nghiệm A.906 13/7/2023 16h00-17h00 Trắc nghiệm A.906 1/7/2023 13h30-14h30
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49 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE1 3 Vấn đáp A.601 16/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.601 1/7/2023 8h-12h

50 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE2 3 Trắc nghiệm A.910 13/7/2023 16h00-17h00 Trắc nghiệm A.910 1/7/2023 13h30-14h30

51 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE2 3 Trắc nghiệm A.801 13/7/2023 16h00-17h00 Trắc nghiệm A.801 1/7/2023 13h30-14h30

52 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE2 3 Vấn đáp A.602 16/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.602 1/7/2023 8h-12h

53 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE3 3 Trắc nghiệm A.802 13/7/2023 16h00-17h00 Trắc nghiệm A.802 1/7/2023 13h30-14h30

54 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE3 3 Trắc nghiệm A.803 13/7/2023 7h30-8h30 Trắc nghiệm A.803 1/7/2023 13h30-14h30

55 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12KE3 3 Vấn đáp A.603 16/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.603 1/7/2023 8h-12h

56 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK1 3 Trắc nghiệm A.701 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.701 1/7/2023 14h45-15h45

57 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK1 3 Trắc nghiệm A.710 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.710 1/7/2023 14h45-15h45

58 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK1 3 Vấn đáp A.505 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.505 1/7/2023 8h-12h

59 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK2 3 Trắc nghiệm A.702 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.702 1/7/2023 14h45-15h45

60 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK2 3 Trắc nghiệm A.706 13/7/2023 8h45-9h45 Trắc nghiệm A.706 1/7/2023 14h45-15h45

61 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12MK2 3 Vấn đáp A.506 16/7/2023 13h30-17h00 Vấn đáp A.506 1/7/2023 8h-12h

62 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD1 3 Trắc nghiệm A.806 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.806 1/7/2023 14h45-15h45

63 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD1 3 Trắc nghiệm A.810 13/7/2023 8h-12h Trắc nghiệm A.810 1/7/2023 14h45-15h45

64 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD1 3 Vấn đáp A.505 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.505 1/7/2023 8h-12h

65 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD2 3 Trắc nghiệm A.901 13/7/2023 14h45-15h45 Trắc nghiệm A.901 1/7/2023 14h45-15h45

66 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD2 3 Trắc nghiệm A.902 13/7/2023 14h45-15h45 Trắc nghiệm A.902 1/7/2023 14h45-15h45

67 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKD2 3 Vấn đáp A.506 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.506 1/7/2023 8h-12h

68 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS1 3 Trắc nghiệm A.904 13/7/2023 14h45-15h45 Trắc nghiệm A.904 1/7/2023 16h00-17h00
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69 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS1 3 Trắc nghiệm A.906 13/7/2023 14h45-15h45 Trắc nghiệm A.906 1/7/2023 16h00-17h00

70 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS1 3 Vấn đáp A.508 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.508 1/7/2023 8h-12h

71 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS2 3 Trắc nghiệm A.801 14/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.801 1/7/2023 16h00-17h00

72 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS2 3 Trắc nghiệm A.802 14/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.802 1/7/2023 16h00-17h00

73 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS2 3 Vấn đáp A.510 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.510 1/7/2023 8h-12h

74 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS3 3 Trắc nghiệm A.803 14/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.803 1/7/2023 16h00-17h00

75 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS3 3 Trắc nghiệm A.804 14/7/2023 13h30-14h30 Trắc nghiệm A.804 1/7/2023 16h00-17h00

76 NNTA102 Tiếng Anh 2 ĐH12QTKS3 3 Vấn đáp A.601 15/7/2023 8h-12h Vấn đáp A.601 1/7/2023 8h-12h

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu  (để b/c);
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT.TD (2).
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